DANH SÁCH TẬP THỂ/CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN 
ĐỀ NGHỊ KHEN CAO NĂM HỌC 2022 – 2023
(Kèm theo Thông báo số 421/HVN-TCCB ngày  06  tháng  10  năm 2023 

của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện)
I. SÁNG KIẾN CẤP BỘ

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Trần Trọng Phương
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	

	2
	Nguyễn Tất Thắng
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	

	3
	Đinh Thái Hoàng
	Khoa Nông học
	

	4
	Phùng Thị Thu Hà
	Khoa Nông học
	


II. CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP BỘ 
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Võ Hữu Công
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	

	2
	Nguyễn Thị Nhiên
	Khoa Công nghệ sinh học
	

	3
	Nguyễn Hữu Nhuần
	Khoa Kinh tế và PTNT
	

	4
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Khoa Kinh tế và PTNT
	

	5
	Nguyễn Xuân Thiết
	Khoa Cơ- Điện
	

	6
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Khoa Nông học
	

	7
	Hoàng Minh Đức
	Khoa Thú y
	


III. BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Tập thể    
	Stt
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	

	1
	Khoa Cơ- Điện
	


2. Cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Đỗ Trường Lâm
	Khoa Kinh tế và PTNT
	

	2
	Nguyễn Trọng Tuynh
	TT Quan hệ công chúng và HTSV
	

	3
	Nguyễn Lan Hương
	TT Quan hệ công chúng và HTSV
	

	4
	Trần Thị Thu Hương
	Khoa Kế toán và QTKD
	

	5
	Nguyễn Thanh Huyền
	Khoa Công nghệ sinh học
	

	6
	Đặng Thi Thanh Tâm
	Khoa Công nghệ sinh học
	

	7
	Nguyễn Trung Đức
	Viện Nghiên cứu và PTCT
	

	8
	Cao Trường Sơn
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	

	9
	Phạm Phương Nam
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	

	10
	Vũ Ngọc Thắng
	Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu
	

	11
	Vũ Thị Xuân Bình
	Ban Khoa học và Công nghệ
	

	12
	Trần Trung Hiếu
	Khoa Công nghệ thông tin
	

	13
	Đỗ Thị Huệ
	Khoa Công nghệ thông tin
	

	14
	Trương Thị Thắng
	Văn phòng Học viện
	

	15
	Bùi Thị Kim Vân
	Ban Tổ chức cán bộ
	

	16
	Nguyễn Thị Loan
	Khoa Nông học
	

	17
	Vũ Duy Hoàng
	Khoa Nông học
	

	18
	Nguyễn Hoài Nam
	Khoa Thú y
	

	19
	Đặng Hữu Anh
	Khoa Thú y
	

	20
	Nguyễn Anh Tuấn
	Ban Quản lý đào tạo
	


IV. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Bùi Thị Nga
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	


